
 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
 Đơn vị: Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng
 Chương: 423

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:76a/QĐ-PHCN ngày 22/5/2026 của BVPHCN )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

      Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán
được duyệt

Chênh
 lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng ĐV
trực thuộc

(nếu có)
A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách, phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 28.710 28.710 0
1 Lệ phí

Lệ phí…
Lệ phí…

2 Phí
Phí…
Phí…

3 Thu từ hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh 28.690 28.690 0
4 Thu khác 20 20 0
II Chi từ nguồn thu phí khấu trừ hoặc để lại
1 Chi sự nghiệp………………….

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
III Số phí. Lệ phí nộp NSNN
1 Lệ phí

Lệ phí…
Lệ phí…

2 Phí
Phí…
Phí…

IV Chi từ hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh 28.710 28.710 0
1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 28.710 28.710 0
- Chi thanh toán cho con người 21.549 21.549 0
- Nhóm chi cho hành chính 1.781 1.781 0
- Nhóm chi phí  nhiệm vụ chuyên môn 4.613 4.613 0
- Chi khác 523 523 0

- Trích lập các quỹ có tính chất phải trả (Quỹ phúc lợi, Quỹ
Bổ sung thu nhập, Quỹ Khen thưởng) 173 173 0

- Trích lập quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 71 71 0
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước 5.704 5.704 0
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ



2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 5.704 5.704 0

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5.704 5.704 0

-
Nhận kinh phí thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND
ngày 27/12/2021 của UBND Tỉnh (Công văn số
106/UBND-VX ngày 08/4/2024 của UBND Tỉnh)

47 47 0

- Kinh phí Mua sắm Thiết bị y tế năm 2025 350 350 0

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế (Kinh phí chuyển
nguồn từ năm trước) 4.779 4.779

- Kinh phí phục vụ giải Marathon đất sen hồng Đồng Tháp
2025 0,6 0,6 0

- Chương trình gắn chi giả cho người khuyết tật trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp 527 527 0

5 Chi bảo đảm xã hội
5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
II Nguồn vốn viện trợ
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Dự án A

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán
được duyệt

Chênh
 lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng ĐV
trực thuộc

(nếu có)



3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
5.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
5.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán
được duyệt

Chênh
 lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng ĐV
trực thuộc

(nếu có)



9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B

Số
TT Nội dung

Tổng số liệu
báo cáo

quyết toán

Tổng số liệu
quyết toán
được duyệt

Chênh
 lệch

Số quyết toán
được duyệt chi
tiết từng ĐV
trực thuộc

(nếu có)
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